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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ
KHỐI 6
Chúc các con học sinh chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, 

giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, 

giữ vững nề nếp học tập. 
THÁNG 2 NĂM 2020
MÔN TOÁN 6

ĐỀ 1

	
	


Thứ 2 (17/2/2020)

Bài 1.(2 điểm) Thực hiện phép tính :

a) (-131).24+75.(-131)+(-131)
b) 
[image: image1.wmf]125.(12).(18).(16)
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Bài 2.(5 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) 16-(x-25)=38 

b)  
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Bài 3.(2 điểm) 

Một người nhận may gia công 400 áo sơ mi xuất khẩu. Nếu mỗi chiếc áo may không đúng chất lượng sẽ phải đền 12000 đồng. Nếu mỗi chiếc áo may đúng chất lượng được lĩnh 8000 đồng. Sau khi may xong thì người đó lĩnh được 2,6 triệu đồng. Hỏi người đó đã may bao nhiêu áo đúng chất lượng?

Bài 4.(1 điểm) 

Số 36 chia cho số nguyên a rồi trừ đi số nguyên a. Lấy kết quả này chia cho a rồi trừ đi a. Rồi lại lấy kết quả này chia cho a rồi trừ cho a. Cuối cùng ta được số -a. Tìm số a

…………………Chúc các con làm bài tốt! .......................................

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2019 -2020
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI TỰ ÔN TẬP 

ĐỀ 1

Môn: Toán  
Thời gian: 120 phút


	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (2đ)
	a)-13100
	1

	
	b)-432000
	1

	Bài 2(5đ)
	a)x=3
	1

	
	b)x=1 ;x=2
	1

	
	c)x=0;x=1;x=-1
	1

	
	d) 
[image: image6.wmf]{

}

x3;4;5

Î±±±


	1

	
	e) 
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	Bài 3(2đ)
	Giả sử người đó may 400 áo sơ mi này đều đúng chất lượng , số tiền người đó lĩnh được là: 8000.400 = 3200000 (đồng)

Số tiền dôi ra là: 3200000 – 2600000 = 600000 (đồng)

Số tiền mỗi cái áo may đúng chất lượng hơn số tiền may một cái áo không đúng chất lượng là: 

8000 + 12000 = 20000 (đồng)

Số cái áo may không đúng chất lượng là:

 600000 : 20000 = 30 (cái)

Số cái áo may đúng chất lượng là: 400 – 30 = 370 (cái)
	1

1

	Bài 4          (1đ)
	Tìm được a=3
	1


ĐỀ 2

Thứ 4 (19/2/2020)

Bài 1.(2 điểm) Thực hiện phép tính :

a) 48.(– 27) – 48.73
b) 
[image: image8.wmf]76201120

[(18:1817).20001989].17.(1)(13).(2013)
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Bài 2.(4 điểm) Tìm số nguyên 
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 , biết:

     a) 
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Bài 3.(3 điểm) Trên một nửa đường thẳng lấy ba điểm 
[image: image15.wmf],,

MON

 trong đó O nằm giữa 
[image: image16.wmf]M

và 
[image: image17.wmf]N

. Từ điểm 
[image: image18.wmf]A

 nằm ngoài đường thẳng này vẽ các tia
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a) Tia 
[image: image20.wmf]AO

nằm giữa hai tia nào ? Tia 
[image: image21.wmf]OA

nằm giữa hai tia nào ?

b) Lấy điểm 
[image: image22.wmf]B

nằm giữa 
[image: image23.wmf]O

 và 
[image: image24.wmf]A

. Tia 
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 cắt tia 
[image: image26.wmf]AN

 tại 
[image: image27.wmf]C

. Giải thích vì sao điểm C nằm giữa A và N.

Bài 4.(1 điểm) 

a) Tìm một số tự nhiên biết rằng kết quả của phép tính đem số đó nhân với 
[image: image28.wmf]3

-

 rồi cộng thêm 
[image: image29.wmf]5

 cũng bằng kết quả của phép tính lấy hiệu của 
[image: image30.wmf]15

-

 trừ đi chính số đó.
     b)  Tính tổng:

                     
[image: image31.wmf]  1.2.3  2.3.4    7.8.9  8.9.10
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     …………………Chúc các con làm bài tốt! .......................................

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2019 -2020
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI TỰ ÔN TẬP 

ĐỀ 2

Môn: Toán 

Thời gian: 120 phút


	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (2đ)
	a) 48.(– 27) – 48.73= (-48).27+( -48).73 = -48(27+73)

= -48.100= -4800
	1
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	Bài 2(4đ)
	a) 
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	b) 
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	c)
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	d) 
[image: image39.wmf]0

x

=


	1

	
	e) 
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x

=

 và 
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	Bài 3(3đ)
	[image: image42.png]



a) Điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên tia AO nằm giữa hai tia AM và AN.

Hai tia OM, ON đối nhau nên tia OA nằm giữa hai tia OM, ON.

b) Điểm B nằm giữa O và A nên tia MB nằm giữa hai tia MA, MO hay tia MB nằm giữa hai tia MA, MN do đó tia MB cắt đoạn thẳng AN tại C nằm giữa A  và N.

Lưu ý:Quan hệ tia nằm giữa hai tia và quan hệ điểm nằm giữa hai điểm có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Từ vị trí tia nằm giữa hai tia ta có thể suy ra vị trí điểm nằm giữa hai điểm và ngược lại.
	1,5

1,5

	Bài 4          (1đ)
	a)Gọi số tự nhiên phải tìm là 
[image: image43.wmf]a


Theo đề bài ta có 
[image: image44.wmf]351510
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b)Nhận xét: ta nhân hai vế của A với 4 lần khoảng cách đó vì ở đây mỗi hạng tử có 3 thừa số .Ta giải được bài toán như sau : 

a)  
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NGỮ VĂN 6

Bài 1: 

Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”- Tô Hoài), sau khi nghe Dế Mèn bày tỏ sự hối hận, Dế Choắt đã khuyên bạn điều gì? Vì sao Dế Mèn bất ngờ trước lời khuyên đó?

Bài 2: 

Cho đoạn văn sau: “Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.”

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào, của ai?

b.  Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên? 

Bài 3: 

Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” được kể bằng ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể này?

Bài 4:

ViÕt ®o¹n v¨n (kho¶ng 10 dßng) nªu c¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt DÕ MÌn trong v¨n b¶n “Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn”

Bài 5:

Tìm và xác định ý nghĩa của các phó từ trong đoạn văn sau:

      "Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng không khôn được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm như thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ thế này....Song anh có cho phép em mới dám nói..."

                                                          (Trích Dế Mèn phiêu lưu kí-Tô Hoài)

Bài 6: Hãy tả lại hình ảnh cây  đào hoặc cây mai vàng vào dịp Tết đến, xuân về.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP

Bài 1: 

- Sau khi nghe Dế Mèn bày tỏ sự hối hận, Dế Choắt đã nói với bạn một lời khuyên. Đó là lời khuyên:

"Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình đấy"

- Dế Mèn vô cùng bất ngờ trước thái độ và lời khuyên đó của Choắt vì:

+ Tuy Mèn đã gây ra cái chết oan cho Choắt nhưng Choắt không hề trách mắng Mèn mà còn đưa ra lời khuyên bảo chân thành để giúp Dế Mèn sửa đổi tính nết. Chính sự nhân hậu của Dế Choắt làm cho DM tỉnh ngộ và tự hoàn thiện bản thân. 

Bài 2:

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài 

b. Đoạn văn sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh (học sinh chỉ ra đầy đủ 2 hình ảnh so sánh: người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện; cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê) 
   Tác dụng:

 + Tăng sức gợi hình, gợi cảm và hấp dẫn người đọc của đoạn  văn. 

 + Khắc hoạ sinh động hình ảnh chú Dế Choắt còi cọc, gầy yếu, đáng thương
 + Thể hiện thái độ mỉa mai coi thường mà Dế Mèn dành cho Dế Choắt, đồng thời thể hiện bản tính kiêu căng không coi ai ra gì của Dế Mèn

Bài 3:

- Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” được kể bằng ngôi thứ thứ nhất - lời kể của người anh.

- Tác dụng của ngôi kể:

+ Việc sử dụng ngôi kể này giúp cho nhan vật "tôi" vừa thể hiện diễn biến sự việc, vừa bộc lộ diễn biến nội tâm nhân vật một cách chân thực, giàu sức gợi cảm

+ Đồng thời, qua cái nhìn của nhân vật xưng "tôi", hình ảnh người em gái hiện lên trong tác phẩm bộc lộ đầy đủ vẻ đẹp: tài năng, sự hồn nhiên, lòng bao dung, sự nhân hậu.

Bài 4: 
Đoạn văn nêu được cảm nghĩ về sự nông nổi, ích kỉ, kiêu căng và cả sự ân hận…của Dế Mèn

Bài 5:

	Phó từ
	ý nghĩa
	Phó từ
	ý nghĩa

	Cũng
	so sánh, tiếp diễn tương tự
	đã
	Chỉ thời gian

	không
	Phủ định
	cũng
	so sánh, tiếp diễn tương tự

	không
	phủ định
	không
	chỉ sự phủ định

	Cũng
	so sánh, tiếp diễn tương tự
	
	


Bài 6:

* Yêu cầu chung: 

- Viết đúng kiểu bài văn miêu tả 

- Viết đúng nội dung đề yêu cầu.

- Bố cục chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc.

- Diễn đạt trôi chảy, lưu loát, có sáng tạo.

* Yêu cầu cụ thể:

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về hình ảnh cây đào hoặc cây mai mà em định miêu tả.

b. Thân bài:

- Tả khái quát hình ảnh cây đào hoặc cây mai

- Tả chi tiết đặc điểm các bộ phận của cây (hình dáng, màu sắc, công dụng...): 

+ Gốc, rễ.

+ Thân, cành

+ Lá, hoa.

+ Quả.

- Nêu ý nghĩa của cây đào hoặc cây mai vàng trong ngày Tết của người Việt Nam.

c. Kết bài: Nêu ấn tượng, tình cảm và suy nghĩ của em về hình ảnh cây mai.

MÔN TIẾNG ANH 6

Full name: _________________________________________________________

MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Em hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản đã học. Với mỗi loại máy cơ đơn giản em hãy nêu ít nhất 1 ứng dụng trong cuộc sống.

Câu 2: 

a, Em hãy phát biểu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn.

b, Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng của vật tăng

B. Khối lượng của vật giảm

C. Thể tích của vật tăng

D. Thể tích của vật giảm

Câu 3: 

a, Khối lượng riêng của một chất là gì? Em hãy viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích chất đó.

b, Một hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Biết dung tích của hộp sữa là 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị g/cm3 và kg/m3.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1: Công ước LHQ ra đời vào năm nào? Do ai ban hành?

Bài 2:  Kể tên các nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước Liên hợp quốc? Phân biệt các nhóm quyền cơ bản đó?

Bài 3: Công dân là gì ? Căn cứ nào để xác định công dân của một nước? Căn cứ nào để xác định một công dân của nước Việt Nam?

Bài 4: Ông Bình sang Pháp sinh sống từ năm 1975 và đã thôi quốc tịch Việt Nam. Ông đã lập gia đình tại Pháp và rất ít liên hệ với quê hương. Năm 1990, ông về nước thăm quê và có ý định nhận một đứa trẻ sang Pháp làm con nuôi. Đúng vào thời điểm ông Bình về thăm quê, ở đó đang diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Ông muốn được tham gia bầu cử và đề nghị chính quyền ghi tên mình vào sách cử tri. Tuy nhiên, ông được trả lời là ông không có quyền tham gia bầu cử.

Hỏi:  Việc ông Bình không được tham gia bầu cử có đúng pháp luật không? Vì sao

Trả lời:

Bài 1: 

- Công ước về quyền trẻ em được hội đồng LHQ thông qua ngày 20/11/1989. 

Bài 2: Bốn nhóm quyền:

-  Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như; Quyền được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ...

- Nhóm quyền được bảo vệ: Như  quyền không bị phân biệt đối xử, không bị bỏ rơi, không bị bóc lột và xâm hại.

- Nhóm quyền phát triển: Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như; Quyền được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật..

- Nhóm quyền được tham gia: Là những quyền được tham gia vào các công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình...

Bài 3: Công dân: 

-  Là người dân của một nước

- Căn cứ để xác định công dân của một nước:  quốc tịch

- Công dân nước CH XHCN Việt Nam: Là người  có quốc tịch Việt Nam

Bài 4:

 - Ông Bình không được tham gia bầu cử là đúng pháp luật. Vì ông Bình vừa về nước và không có quốc tịch Việt Nam nên không được hưởng quyền của công dân Việt Nam.

MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Tại sao phải giữ vệ sinh thực phẩm? Em hãy cho biết chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm dễ bị hao tổn nhiều trong quá trình chế biến.

Câu 2: Nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào tới thành phần dinh dưỡng?

Câu 3: Em hãy nêu cách chế biến thực phẩm bằng phương pháp trộn dầu giấm và trộn hỗn hợp.

MÔN SINH HỌC
Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt mà e biết.

Câu 2: Người ta thường nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?
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